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Hải Phòng, ngày        tháng 01 năm 2026 
 

 

Kính gửi: Trung tâm y tế Tiên Lãng 

 

 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng (sau đây 

gọi là Đơn vị mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương) nhận được Công văn số 

20/TTYTTL-KD đề ngày 19/01/2026 của Trung tâm y tế Tiên Lãng về việc xin 

ý kiến điều tiết thuốc Generic trúng thầu năm 2025-2026. 

Tại Công văn này, Trung tâm y tế Tiên Lãng đã báo cáo các cơ sở y tế trên 

địa bàn thành phố được phân bổ số lượng thuốc trúng thầu Gói số 1: Gói thầu 

thuốc Generic (gồm 1146 danh mục thuốc) có công văn trả lời không còn khả 

năng điều tiết các thuốc. 

Qua rà soát, Đơn vị mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương có ý kiến như 

sau: thông báo hết khả năng điều tiết đối với các thuốc tại Phụ lục 1. 

Đề nghị Trung tâm y tế Tiên Lãng chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng 

các thuốc có thể thay thế hoặc tổ chức mua sắm đối với thuốc nêu trên theo quy 

định và báo cáo Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Các cơ sở y tế (để biết); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Doanh 

 

  



PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Công văn số               /TTKN-TCHC ngày     /01/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng) 

 

STT Mã thuốc Tên thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

GĐKLH hoặc 

GPNK 
Cơ sở sản xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(VND) 

1.  G1.25.0216 Oresol 

Natri clorid + 

kali clorid + 

natri citrat + 

glucose khan 

0,52g + 

0,3g + 

0,58g + 

2,7g 

Uống 

Hộp 10 

gói; 20 

gói; 30 

gói; 40 

gói x 

4,41g 

2 

893100829124 

(SĐK cũ: VD-

33206-19) 

Nhà máy 

HDPHARMA EU-

Công ty cổ phần 

dược VTYT Hải 

Dương 

Việt 

Nam 
Gói 2100 

2.  G1.25.0419 
Ceftizoxim 

1g 
Ceftizoxim 1g Tiêm 

Hộp 1 

lọ; Hộp 

10 lọ 

2 
VD-29757-18 

(893110252523) 

Chi nhánh 3 - Công 

ty cổ phần dược 

phẩm Imexpharm tại 

Bình Dương 

Việt 

Nam 
Lọ 65000 

3.  G1.25.0420 
Midazoxim 

1g 

Ceftizoxim 

(dưới dạng 

Ceftizoxim 

natri) 

1g Tiêm 
Hộp 10 

lọ 
4 893110066224 

Công ty CPDP Minh 

Dân 

Việt 

Nam 
Lọ 41800 

4.  G1.25.0422 Tizosac 2 g Ceftizoxim 2g Tiêm 

Hộp 1 

lọ; Hộp 

10 lọ 

4 893110103225 

Công ty cổ phần 

Trust Farma Quốc 

Tế 

Việt 

Nam 
Lọ 82000 

5.  G1.25.0423 
Ceftizoxim 

0,5 g 
Ceftizoxim 0,5g Tiêm 

Hộp 1 

lọ, Hộp 

10 lọ 

2 
893110595724 

(VD-26843-17) 

Chi nhánh 3 - Công 

ty Cổ phần Dược 

phẩm Imexpharm tại 

Bình Dương 

Việt 

Nam 
Lọ 41800 

6.  G1.25.1006 Smecgim 
Dioctahedral 

smectite 

3000 

mg 
Uống 

Hộp 30 

gói x 

3,76g 

4 
893100431624 

(VD-25616-16) 

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm- Nhà 

máy sản xuất dược 

phẩm Agimexpharm 

Việt 

Nam 
Gói 2499 
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